
Số GCN ATKT 
& BVMT

Ngày cấp
Hạn hiệu lực của 
GCN ATKT & 

BVMT
1 V17-01542 TB-1451 Tàu hút 26.2 Công ty CP đầu tư thương mại khoáng sản Nạo vét Bến cập tàu Hải đội 2/Bộ Chỉ huy Bộ độii Biên phòng tinht Thái Bình 00367/25V17 02/06/2025 30/05/2026

2 V33-01413 HN-2412 Tàu hút (chỉ hút cát) 24.9
Công ty cổ phần thương mại hàng không Nội 
Bài/La Khê, Hà Đông, Hà Nội

88/GP-UBND; 12/12/2033; mỏ cát lòng sông Hồng-Minh Nông 5 thuộc phường Minh Nông, Việt 
Trì, Phú Thọ

00405/25V19 03/06/2025 03/07/2026

3 V19-02311 PT-2912 Tàu hút (chỉ hút cát) 36.3
Công ty cổ phần khoáng sản Đông Dương 
AVA/Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ

18/GP-UBND; 09/5/2027; mỏ cát sỏi lòng sông Lô thuộc xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, Tuyên 
Quang

00412/25V19 03/06/2025 21/05/2026

4 V33-01402 HN-2426 Tàu hút (chỉ hút cát) 31
Công ty cổ phần thương mại hàng không Nội 
Bài/La Khê, Hà Đông, Hà Nội

88/GP-UBND; 12/12/2033; mỏ cát lòng sông Hồng-Minh Nông 5 thuộc phường Minh Nông, Việt 
Trì, Phú Thọ

00406/25V19 03/06/2025 19/06/2026

5 V19-01483 PT-2177 Tàu hút (chỉ hút cát) 31.2
Công ty cổ phần Hoàn Hảo/ Phú Lộc, Phù Ninh, 
Phú Thọ 

61/GP-UBND; 09/9/2025; mỏ cát sỏi long sông Lô thuộc xã Phú Mỹ, Trị Quận, huyện Phù Ninh 00363/25V19 04/06/2025 04/06/2026

6 V19-02215 PT-2791 Tàu hút (chỉ hút cát) 31.9
Công ty TNHH thương mại dịch vụ khoáng sản 
Quyết Thắng/ Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ

83/GP-UBND;  17/11/2033; mỏ cát lòng sông Hồng thuộc xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, Phú Thọ 00431/25V19 10/06/2025 10/06/2026

7 V19-01025 PT-1573 Tàu hút (chỉ hút cát) 56.4
Công ty TNHH Quý Viên/ Dữu Lâu, Việt Trì, Phú 
Thọ

36/GP-UBND; 23/11/2026; Lòng sông Đà xã Đoan Hạ, huyện Thanh thủy, Phú Thọ 00422/25V19 11/06/2025 11/07/2026

8 V33-01386 HN-2375 Tàu hút (chỉ hút cát) 48.5
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại 
Thiên Trường

39/GP-UBND; 25/10/2031; mỏ cát lòng sông Hồng- Minh Nông 6, thuộc phường Minh Nông, Việt 
Trì, Phú Thọ

00439/25V19 11/06/2025 20/06/2026

9 V33-01132 HN-1723
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

484
Công ty cổ phần Quảng Tây/ Tây Đằng, Ba Vì, Hà 
Nội

02/GP-UBND; 23/6/2028
Mỏ cát bãi nổi sông hồng, Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội

00434/25V19 12/06/2025 29/03/2026

10 V19-02397 PT-.....
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

98.8
Công ty TNHH khoáng sản Quan Văn Trường/ Tứ 
Hiệp, Hà Hòa, Phú Thọ

29/GP-UBND;  31/01/2029;  Lòng sông Hồng, xã Phụ Khánh và xã Lâm Lợi, huyện Hạ Hòa, Phú 
Thọ

00445/25V19 12/06/2025 12/06/2026

11 V19-01762 PT-2308
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

270.7
Công ty TNHH Quyết Thắng/ Hùng Việt, Cẩm 
Khê, Phú Thọ

18/GP-UBND; 31/05/2033; Lòng sông Hồng, thuộc xã Hoàng Cương, Chí Tiên, Thanh Ba, Cẩm  
khê, Phú Thọ

00446/25V19 12/06/2025 03/07/2026

12 V19-02284 PT-2871 Tàu hút (chỉ hút cát) 59
Công ty cổ phần đầu tư phát triển khoáng sản Phú 
Đức/ Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ 

15/GP-UBND; 22/3/2026; Lòng sông Hồng, Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ 00432/25V19 20/06/2025 20/06/2026

13 V19-01368 PT-1932 Tàu hút (chỉ hút cát) 53.1 Nguyễn Chí Dung/ Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ
Công ty CP lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang
Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, Tuyên Quang 

00351/25V19 23/06/2025 23/06/2026

14 V19-02283 PT-2866 Tàu hút (chỉ hút cát) 55.2
Công ty TNHH đầu tư khai thác khoáng sản Việt 
Nam/ Vân Cơ, Việt Trì,  Phú Thọ 

20/GP-UBND; 23/10/2033; Lòng Sông Đà tại mỏ cát thuộc xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ 00440/25V19 30/06/2025 29/01/2026

15 V34-02265 HD-4628
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1679
Công ty TNHH DV VT thương mại Thảo Hiền/ 
Thôn Vĩnh Xá, xã Thanh Cường, huyện Thanh 

Mỏ cát Lô số 18, khu vực ven biển, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định theo Giấy phép khai thác 
khoáng sản số 310/GP-STNMT ngày 13/06/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Nam 

00301/25V34 06/06/2025 23/01/2026

16 V15-02646 HP-4078
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1701.81
Công ty TNHH Xây dựng Anh Minh/ Xã Tam 
Hưng, thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng

Mỏ cát khu vực phía Đông Nam Cồn Mực, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy theo Giấy phép khai 
thác khoáng sản số 2749/GP-UBND ngày 04/12/2015 của UBND thành phố Hải Phòng

00325/25V34 09/06/2025 08/03/2026

17 V36-01049 TH-1548 Tàu hút 675 Cty TNHH sản xuất và DVTM Long Thành Tại mỏ cát số 09 xã Thiệu Ngọc, Thiệu Hóa, Thanh Hóa 00197/25V36 13/06/2025 18/10/2025
18 V36-01140 TH-1662 Tàu hút 430 Cty TNHH MTV Trường Tuấn Tại mỏ cát xã Yên Phong, Yên Định, Thanh Hóa 00204/25V36 20/06/2025 27/05/2026
19 V68-48859 AG-58411 Tàu hút 15.88 Cty TNHH xây dựng TMDV Kiên Thành Hưng Tàu chỉ được hút tại khu vực phường Nghi Sơn, Thanh Hóa. 00235/25V36 07/07/2025 07/02/2025

20 V62-12917 LA-08171 Tàu hút 115.3
Công ty TNHH Minh Hằng/ 82B Trần Phong Sắc, 
phường 4, tp Tân An, Long An

Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng tổng hợp quốc tế Hòn La, tại Cảng Hòn La- huyện Quảng 
Trạch- Quảng Bình
- Hợp đồng thi công số 2803/2025/ HĐKT/ VPCC- Minh Hằng

00447/25V37 20/06/2025 20/06/2026

21 V62-09580 LA-04983 Tàu hút 146.47
Công ty TNHH Minh Hằng/ 82B Trần Phong Sắc, 
phường 4, tp Tân An, Long An

Dự án đầu tư xây dựng công trình cảng tổng hợp quốc tế Hòn La, tại Cảng Hòn La- huyện Quảng 
Trạch- Quảng Bình
- Hợp đồng thi công số 2803/2025/ HĐKT/ VPCC- Minh Hằng

00471/25V37 18/06/2025 14/11/2025

22 V34-01437 HD-2029
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1278.94
Công ty CP đóng tàu vận tải thương mại Tân 
Hưng / Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương

1.Dự án: Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.
Địa điểm: Mỏ cát biển tiểu khu B1.1 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng
2. Hợp đồng gia công số 01/HĐKT/2024/VNCN-CNST/TH  giữa Chi nhánh Sóc Trăng- Công ty CP 
đầu tư  xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C và Công ty CP đóng tàu vận tải thương mại Tân Hưng.

00875/25V63 02/06/2025 02/06/2026

23 V15-02963 HP-4291
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1710
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên 
Long/ 164K, đường Chùa Hàng, P. Hồ Nam, Quận 
Lê Chân, Hải Phòng

1.Dự án: Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.
Địa điểm: Tiểu khu B1.1 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng.
2. Phụ lục hợp đồng số 68/2024/HĐTC/LPT-VNCN E&C  giữa  Chi nhánh Sóc Trăng- Công ty CP 
đầu tư  xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C  và  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Long

00734/25V63 09/06/2025 09/06/2026

TT

(Tính từ 01/06/2025 đến 30/06/2025)

THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CÓ GẮN MÁY MÓC, THIẾT BỊ HÚT CÁT, SỎI

Thông tin kiểm tra của đơn vị
Số Đăng 

kiểm
Số ĐKHC Kiểu và công dụng

Trọng tải 
toàn phần 

(tấn)
Chủ phương tiện/ Địa chỉ Thông tin mỏ, dự án nạo vét



24 V34-01884 HD-2766
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1303,34
Công ty CP ĐT vận tải thương mại Tân Hưng/  
Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương

1. Dự án:  : Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.
Địa điểm: Tiểu khu B1.1 thuộc khu B1 tỉnh Sóc Trăng  
2.  Hợp đồng thuê máy móc, thiết bị số 01/HĐKT/2024/VNCN-CNST/TH  giữa Chi nhánh Sóc 
Trăng- Công ty CP đầu tư  xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C và Công ty CP đóng tàu vận tải thương 
mại Tân Hưng

00874/25V63 13/06/2025 13/06/2026

25 V48-00055 ĐNô-0022
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

143
Công ty TNHH MTV khai thác khoáng sản Quảng 
Phú

- Khai thác cát xây dựng tại mỏ cát Quảng Phú 1
- Số GP khai thác: 34/GP-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2020 UBND tỉnh Đắk Nông
- Thời hạn khai thác: 08/12/2029 
- Vị trí mỏ: xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, Đắk Nông

00486/25V79 18/06/2025 11/11/2025

26 V62-13225 LA-
Tàu hút (Hút và chở 
hàng)

193.24
Công ty TNHH MTV Hoàng Khang/ Số 38, tổ 1, 
ấp Hoà Quới, Xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, 
Long An

Dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát MS03 trên sông Hậu, đoạn  
thuộc xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng theo quyết định số 1900/QĐ-UBND do UBND 
tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 19/8/2024.

00321/25V83 16/06/2025 16/06/2026

27 V84-02227 TV-3709
Tàu hút (Hút và chở 
hàng)

2027.52
Công ty TNHH TM-XD-VT Quốc Việt/ Khóm 3, 
TT Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

Dự án khai thác tại mỏ cát của Công ty TNHH TM – XD – VT Quốc Việt thuộc xã Đông Hải, huyện 
Duyên Hải, Trà Vinh theo giấy phép khai thác khoáng sản số 80/GP-UBND do uỷ ban nhân dân tỉnh 
Trà Vinh cấp ngày 18/10/2022.

00323/25V83 16/06/2025 12/06/2026

28 V63-12704 TG-19467
Tàu hút (Hút và chở 
hàng)

249
Phan Văn Dũng/ ấp Phú Thạnh, Phú Mỹ, huyện 
Tân Phước, Tiền Giang

Tên mỏ: MS05/ Dự án:  Thành phần 4 thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Châu Đốc- Cần Thơ- Sóc 
Trăng giai đoạn 1/ trên sông Hậu đoạn thuộc xã An Thạnh 1 và xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao 
Dung, tỉnh Sóc Trăng theo xác nhận số: 04/XN-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2025, thời gian khai 
thác 9 tháng từ ngày ký XN này

00393/25V84 26/06/2025 06/01/2026

29 V50-06969 SG-8056 Tàu hút 5118
Công ty TNHH Cơ Giới Mỹ Dung/ OP-04.38, Số 
130-132 Hồng Hà, P.9 Quận Phú Nhuận, TP. Hồ 
Chí Minh

Phương tiện chỉ được phép thi công tại dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến luồng Cái 
mép-Thị Vải

00779/25V72 20/06/2025 15/11/2025

30 V34-02490 HD-6786 Tàu hút 2418.8
Phạm Văn Hải/Thôn Phúc Giới, xã Thanh Quang, 
huyện Thanh Hà, Hải Dương

Phương tiện được phép khai thác khoáng sản (cát làm vật liệu xây dựng và san lấp) tại các khu vực:
- Khu vực Gò Đông, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụ, TP Hải Phòng theo Giấy phép khai thác 
khoáng sản số 1618/GP-UBND cấp ngày 23/8/2013 của UBND TP Hải Phòng.

00554/25V18 05/06/2025 05/06/2026

31 V15-03091 HP-4590
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1882,1
 - Công ty TNHH xây dựng Anh Minh
 - Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng

 - Phương tiện chỉ được phép khai thác khoáng sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực mỏ cát tại khu 
vực phía Đông nam Cồn Mục, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng theo “Giấy phép khai 
thác khoáng sản” số 2749/GP-UBND cấp 04/12/2015 và công văn số 1655/STNMT-KSTNN ngày 
11/04/2024 của sở tài nguyên & môi trường và hợp đồng thuê phương tiện giữa CN Cty CP PTDV & 
TM Tín Thành tại Kiến Thụy và Cty TNHH xây dựng Anh Minh

01484/25V15 03/06/2025 22/05/2026

32 V15-02537 HP-3918
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1489,36
 - Công ty TNHH xây dựng Anh Minh
 - Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng

 - Phương tiện chỉ được phép khai thác khoáng sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực mỏ cát tại khu 
vực phía Đông nam Cồn Mục, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng theo “Giấy phép khai 
thác khoáng sản” số 2749/GP-UBND cấp 04/12/2015 và công văn số 1655/STNMT-KSTNN ngày 
11/04/2024 của sở tài nguyên & môi trường và hợp đồng thuê phương tiện giữa CN Cty CP PTDV & 
TM Tín Thành tại Kiến Thụy và Cty TNHH xây dựng Anh Minh

01485/25V15 03/06/2025 31/05/2026

33 V15-02786 HP-4426
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1908,9
 - Công ty TNHH xây dựng Anh Minh
 - Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng

 - Phương tiện chỉ được phép khai thác khoáng sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực mỏ cát tại khu 
vực phía Đông nam Cồn Mục, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng theo “Giấy phép khai 
thác khoáng sản” số 2749/GP-UBND cấp 04/12/2015 và công văn số 1655/STNMT-KSTNN ngày 
11/04/2024 của sở tài nguyên & môi trường và hợp đồng thuê phương tiện giữa CN Cty CP PTDV & 
TM Tín Thành tại Kiến Thụy và Cty TNHH xây dựng Anh Minh

01487/25V15 03/06/2025 14/05/2026

34 V15-02705 HP-4250
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1827,5
 - Cty TNHH Vận tải H2T
 - Tổ dân phố Cây Đa ( nhà ông Phạm Văn Hà), 
An lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng

 - Tàu chỉ được phép khai thác cát (làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy hoạch khai thác cát 
đã được phê duyệt) bằng phương pháp lộ thiên tại Lô số 18, khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, 
Nam Định theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 310/GP-STNMT ngày 13/6/2024, công văn 
1507/STNMT-BKS ngày 16/4/2025 và các hợp đồng liên quan

01385/25V15 05/06/2025 10/05/2026

35 V98-00278 BG-0416
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

777
 - Nguyễn Quang Tùng
 - Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

 - Phương tiện chỉ được phép khai thác khoáng sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía Đông 
Nam Cồn Mục, cửa sông Văn Úc, Kiến Thụy, Hải Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 
2749/GP-UBND do UBND thành phố Hải Phòng cấp ngày 04/12/2015, hợp đồng thuê phương tiện 
số 0306/2025/HĐTT/TT, ngày 03/06/2025 giữa Chi nhánh Công ty CP phát triển dịch vụ và TM Tín 
Thành tại Kiến Thụy và Ông Nguyễn Quang Tùng và văn bản số 4729/STNMT-KSTNN của Sở Tài 
Nguyên và Môi Trường Hải Phòng cấp ngày 26/09/2024

01723/25V15 10/06/2025 19/06/2026

36 V99-00696 BN-1599
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1068
 - Nguyễn Văn Hùng
 - Phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

 - Phương tiện chỉ được phép khai thác khoáng sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía Đông 
Nam Cồn Mục, cửa sông Văn Úc, Kiến Thụy, Hải Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 
2749/GP-UBND do UBND thành phố Hải Phòng cấp ngày 15/10/2014, hợp đồng thuê phương tiện 
số 2.6/2025/HĐTT/TT, ngày 02/06/2025 giữa Chi nhánh Công ty CP phát triển dịch vụ và TM Tín 
Thành tại Kiến Thụy và Ông Nguyễn Văn Hùng và văn bản số 4729/STNMT-KSTNN của Sở Tài 
Nguyên và Môi Trường Hải Phòng cấp ngày 26/09/2024

01724/25V15 10/06/2025 19/06/2026



37 V15-02883 HP-4319
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1369
 - Công ty Cổ phần CETI- Đình Vũ
 - Khu Công nghiệp 4.1D, KCN Đình Vũ, P. Đông 
Hải 2, Hải An, Hải Phòng

 - Phương tiện chỉ được phép khai thác khoáng sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực mỏ cát tại khu 
vực “Phía Đông nam Cồn Mục, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng” theo “Giấy phép 
khai thác khoáng sản” số 14/GP-UBND cấp 02/01/2019 và công văn số 1655/STNMT-KSTNN ngày 
11/04/2024 của sở tài nguyên & môi trường và hợp đồng thuê phương tiện giữa Cty CP XD & KT 
Khoáng Sản Nam Đình Vũ và Cty CP Ceti-Đình Vũ

01610/25V15 11/06/2025 16/06/2026

38 V15-03783 HP-5809 Tàu hút 20
 - Công ty Cổ phần thương mại Duy Linh
 - Km 6 đường 5/2, Phường Hùng Vương, Quận 
Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

 - Phương tiện chỉ được phép thi công tại khu vực phía ngoài đê (bãi bồi ven sông) xã Lâm Động, 
Thủy Nguyên, Hải Phòng và các hố trung chuyển theo văn bản số 3611/VP-GT của UBND thành phố 
Hải Phòng cấp ngày 21/10/2020

01642/25V15 17/06/2025 18/06/2026

39 V15-02709 HP-4468
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1379
 - Công ty CP Thương mại vận tải Hoàng Phương
 - Số 19 Hoàng Thiết tâm,P.Bắc Sơn, Q.Kiến An, 
TP hải Phòng

 - Phương tiện chỉ được phép khai thác khoáng sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực mỏ cát tại khu 
vực “Phía Đông nam Cồn Mục, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng” theo “Giấy phép khai 
thác khoáng sản” số 2749/GP-UBND cấp 04/12/2015 và công văn số 1655/STNMT-KSTNN ngày 
11/04/2024 của sở tài nguyên & môi trường và hợp đồng thuê phương tiện giữa CN Cty CP PTDV & 
TM Tín Thành tại Kiến Thụy và Cty CP TMVT Hoàng Phương

01928/25V15 25/06/2025 27/06/2026


